BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – TIN 10
Câu 1: Cú pháp đúng của vòng lặp while trong Python là gì?
A. while <Điều_kiện>: <Khối_lệnh>

B. while (<Điều_kiện>) { <Khối_lệnh> }
C. while { <Điều_kiện>: <Khối_lệnh> }
D. loop while <Điều_kiện> do: <Khối_lệnh>

Câu 2: Điều kiện trong vòng lặp while phải có kiểu dữ liệu nào?
A. Kiểu chuỗi (str)
B. Kiểu số nguyên (int)
C. Kiểu logic (bool)
D. Kiểu danh sách (list)

Câu 3:
Kết quả của đoạn mã sau là gì?
n = 4

kq = 1

for i in range(1, n+1):    

    kq = kq * i        

print(kq)

A. 4

B. 24

C. 10

D. 12
Câu 4: Kết quả in ra của đoạn mã sau là gì?

x = 0

while x < 10:

    if x % 2 == 0:

        print(x, end=" ")

    x = x+1

A. 1 3 5 7 9

B. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. 0 2 4 6 8 10

D. 0 2 4 6 8
Câu 5: Cho danh sách c = ["apple", 3.14, 7, "banana"]. Hỏi c[2] có giá trị gì? 
A. "apple"

B. 3.14


C. 7

D. "banana"

Câu 6: Cho danh sách n = ["Python", 42, True, "Java"]. Hỏi len(n) có giá trị bao nhiêu? 
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 7:   Kết quả của danh sách d sau lệnh del d[1] với d = [5, 9, 2, 8]? 
A. [5, 2, 8]
B. [9, 2, 8]

C. [5, 9, 8]

D. [5, 9, 2]

Câu 8: Đoạn chương trình sau sẽ cho kết quả gì?

lst = [10, 20, "hi", 5.5]
lst.append("end")

del lst[1]
print(lst)

A. [20, "hi", 5.5, "end"]
B. [10, 5.5, "end"]
C. [10, "hi", 5.5, "end"]
D. [10, 5.5]

Câu 9: Lệnh nào để xóa phần tử có giá trị 5 trong danh sách k? 
A. k.append(5)

B. k.insert(5)

C. k.clear(5)

D. k.remove(5)

Câu 10: Muốn thêm phần tử giá trị "hello" vào vị trí 3 của danh sách p, ta dùng lệnh nào sau đây? 
A. p.append(3, "hello")
B. p.insert(3, "hello")
 C. p.insert("hello", 3)

D. p.remove("hello", 3)

Câu 11: Cho danh sách y=[4, 12, 3, 8, 6], kết quả của y sau khi thực hiện lệnh y.remove(8)? 
A. y = [4, 12, 3, 6]

B. y = [4, 12, 8, 6]
C. y = [4, 3, 8, 6]

D. y = [4, 12, 3, 8]

Câu 12: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

ListA = [10, 20, 30]

ListB = [40, 50]

ListA.insert(2, 25)

print(ListA)

A. [10, 25, 20, 30]

B. [10, 20, 30, 25]
C. [10, 20, 25, 30]

D. [10, 20, 25, 40, 50]

Câu 13: Một chuỗi rỗng là chuỗi như thế nào? 
A. Có một ký tự khoảng trắng
B. Có độ dài bằng 0
C. Chứa một ký tự duy nhất

D. Chuỗi không có ký tự nào

Câu 14:Để tính độ dài của chuỗi t, ta viết lệnh nào? 
A. length(t)

B. count(t)
C. size(t)
D. len(t)
Câu 15: Cho b='Hello World', khi tham chiếu đến ký tự 'W', ta viết như thế nào? 
A. b[6]


B. b(6)

C. b(7)

D. b[7]

Câu 16:   Giá trị của biến d và e sau khi thực hiện các lệnh sau là gì?

f = "Data"

d = f * 3   

e = len(d)    

A. d = 'Data3'; e = 8
B. d = 'DataDataData'; e = 12
C. d = 'Data&Data&Data'; e = 14
D. Báo lỗi

BÀI TẬP ĐÚNG – SAI

Câu 1: Xem xét đoạn mã sau và trả lời các câu hỏi là đúng hay sai:

i = 1

while i < 5:

    print(i)     
    i = i+1

a). Vòng lặp while sẽ lặp lại cho đến khi điều kiện i < 5 trở thành sai.  
b). Giá trị của i sẽ không bao giờ lớn hơn hoặc bằng 5 trong vòng lặp này.  
c). Vòng lặp while này có thể trở thành một vòng lặp vô hạn nếu điều kiện i < 5 luôn đúng. 
d). Sau khi vòng lặp kết thúc, giá trị của i sẽ là 4. 
Câu 2: Dựa vào đoạn mã dưới đây, hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

a = [3, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 12, 18]

for  i  in range(2,  5):

       print(a[i],   end=”  “)

a). Vòng lặp for trong đoạn mã sẽ thực hiện từ i = 2 đến i = 5.

b). Kết quả in ra từ đoạn mã sẽ là: 1 5 6.

c). Đoạn mã sẽ in ra các giá trị tại các vị trí 2, 3 và 4 của danh sách A.

d). Nếu thay đổi range(2, 5) thành range(1, 4), kết quả in ra sẽ là: 2 1 5.

Câu 3: Cho danh sách D = [3, 6, 9, 12, 15]. Hãy xác định các câu sau đúng hay sai:

a). Lệnh D.clear() sẽ xóa toàn bộ danh sách và khi kiểm tra lại, D sẽ là [].
b). Sau khi thực hiện D.remove(9), danh sách sẽ trở thành [3, 6, 12, 15].
c). Lệnh D.remove(20) sẽ xóa phần tử có giá trị 20 và danh sách trở thành [3, 6, 9, 12, 15].
d). Lệnh D.append(18) sẽ thêm giá trị 18 vào đầu danh sách.
Câu 4: Cho xâu ký tự G = "Programming". Hãy xác định các câu sau đúng hay sai:

a) Ký tự đầu tiên trong xâu G là 'P', và có thể truy cập bằng G[0].
b) Lệnh G[5] = 'a' sẽ thay đổi ký tự thứ 5 trong xâu thành 'a'.
c) Xâu G có thể được coi như một danh sách các ký tự nhưng không thể thay đổi các ký tự đó.
d) Độ dài của xâu G là 11, có thể tính bằng lệnh len(G).

